
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 An Thị Trang 1993 ***070367 Đủ điều kiện

2 Bạch Thị Hoài Nhi 1998 ***057248 Đủ điều kiện

3 Bạch Thị Thu Hương 1994 ***814633 Đủ điều kiện

4 Biện Thị Oanh 1993 ***448587 Đủ điều kiện

5 Bùi Thị Hương 1995 ***746324 Đủ điều kiện

6 Bùi Thị Ngọc Hà 1995 ***195002023 Đủ điều kiện

7 Bùi Thị Phương 1989 ***409360 Đủ điều kiện

8 Bùi Thị Thùy Linh 1996 ***585717 Đủ điều kiện

9 Bùi Thị Trang 1990 ***367453 Đủ điều kiện

10 Cao Thị Định 1995 ***051629 Đủ điều kiện

11 Cao Thị Huyền 1990 ***859107 Đủ điều kiện

12 Châu Thị Bích Thùy 1994 ***335919 Đủ điều kiện

13 Chẩu Thị Hợp 1995 ***977733 Đủ điều kiện

14 Chung Thị Vinh 1997 ***625768 Đủ điều kiện

15 Đặng Thị Lan 1991 ***008509 Đủ điều kiện

16 Đào Thị Thanh Nga 1997 ***197006770 Đủ điều kiện

17 Đào Thị Thuần 1991 ***393896 Đủ điều kiện

18 Đinh Thị Hằng 1995 ***613575 Đủ điều kiện

19 Đinh Thị Nhung 1991 ***758539 Đủ điều kiện

20 Đỗ Thị Thu Hiền 1992 ***710512 Đủ điều kiện

21 Đoàn Thị Hiền 1997 ***619186 Đủ điều kiện

22 Dương Thị Huệ 1997 ***012814 Đủ điều kiện

23 Hà Thị Thanh Huyền 1997 ***572688 Đủ điều kiện

24 Hồ Thị Hoàng Mai 1996 ***617219 Đủ điều kiện

25 Hồ Thị Mai 1997 ***282639 Đủ điều kiện

26 Hồ Thị Phượng 1996 ***206331 Đủ điều kiện

27 Hoa Thị Trang 1990 ***701516 Đủ điều kiện

28 Hoàng Thị Bồng 1993 ***266343 Đủ điều kiện

29 Hoàng Thị Hoài Thu 1997 ***354914 Đủ điều kiện

30 Hoàng Thị Hồng Đào 1992 ***174942 Đủ điều kiện

31 Hoàng Thị Thơm 1995 ***374255 Đủ điều kiện

32 Hoàng Thị Thu Hằng 1995 ***365894 Đủ điều kiện

33 Hoàng Thị Thùy 1991 ***725636 Đủ điều kiện

34 Hoàng Thị Thủy 1996 ***590786 Đủ điều kiện

35 Hoàng Thị Trà Mây 1992 ***904897 Đủ điều kiện

36 Hoàng Thị Trang 1998 ***516556 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

37 Hứa Thị Yến 1991 ***148835 Đủ điều kiện

38 Huỳnh Hoàng Thương 1995 ***292028 Đủ điều kiện

39 Khổng Thị Duyên 1996 ***646310 Đủ điều kiện

40 Kỳ Thị Trinh 1995 ***361117 Đủ điều kiện

41 Lâm Thị Nga 1997 ***261357 Đủ điều kiện

42 Lăng Thị Quỳnh Nga 1993 ***967294 Đủ điều kiện

43 Lê Hồ Huyền Trang 1996 ***556225 Đủ điều kiện

44 Lê Thị Âu 1992 ***939439 Đủ điều kiện

45 Lê Thị Hằng 1995 ***224031 Đủ điều kiện

46 Lê Thị Hạnh 1997 ***281943 Đủ điều kiện

47 Lê Thị Huệ 1998 ***728098 Đủ điều kiện

48 Lê Thị Mai 1990 ***505480 Đủ điều kiện

49 Lê Thị Quỳnh Anh 1990 ***012091 Đủ điều kiện

50 Lê Thị Thảo 1998 ***575403 Đủ điều kiện

51 Lò Thị Châm 1990 ***528671 Đủ điều kiện

52 Lương Thị Dung 1997 ***574191 Đủ điều kiện

53 Lý Thị Chạn 1995 ***973265 Đủ điều kiện

54 Lý Thị Đoàn 1992 ***932972 Đủ điều kiện

55 Lý Thị Hoạt 1992 ***462661 Đủ điều kiện

56 Ma Thị Ánh 1995 ***928103 Đủ điều kiện

57 Mạc Thị Tuyết 1997 ***767371 Đủ điều kiện

58 Mạch Thị Nương 1993 ***179298 Đủ điều kiện

59 Mai Thị Trang 1996 ***274211 Đủ điều kiện

60 Ngô Thị Bảy 1988 ***393392 Đủ điều kiện

61 Ngô Thị Dung 1998 ***800029 Đủ điều kiện

62 Nguyễn Khắc Ninh 1993 ***000733 Đủ điều kiện

63 Nguyễn Ngọc Anh 1998 ***336978 Đủ điều kiện

64 Nguyễn Thanh Hương 1990 ***639216 Đủ điều kiện

65 Nguyễn Thanh Lam 1998 ***198006128 Đủ điều kiện

66 Nguyễn Thanh Thủy 1996 ***613457 Đủ điều kiện

67 Nguyễn Thị Anh Thư 1989 ***582111 Đủ điều kiện

68 Nguyễn Thị Bình 1997 ***197006396 Đủ điều kiện

69 Nguyễn Thị Dung 1988 ***751250 Đủ điều kiện

70 Nguyễn Thị Duyên 1997 ***197000338 Đủ điều kiện

71 Nguyễn Thị Hải 1988 ***688671 Đủ điều kiện

72 Nguyễn Thị Hải Yến 1998 ***331652 Đủ điều kiện

73 Nguyễn Thị Hằng 1998 ***274058 Đủ điều kiện

74 Nguyễn Thị Hạnh 1996 ***610943 Đủ điều kiện

75 Nguyễn Thị Hiên 1991 ***891764 Đủ điều kiện

76 Nguyễn Thị Hồng 1996 ***259861 Đủ điều kiện

77 Nguyễn Thị Hồng Thơm 1998 ***288998 Đủ điều kiện

78 Nguyễn Thị Hường 1997 ***702095 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

79 Nguyễn Thị Hương Giang 1996 ***403992 Đủ điều kiện

80 Nguyễn Thị Hữu Tình 1997 ***592774 Đủ điều kiện

81 Nguyễn Thị Huyền 1993 ***166402 Đủ điều kiện

82 Nguyễn Thị Huyền 1995 ***189125 Đủ điều kiện

83 Nguyễn Thị Huyền 1988 ***188003349 Đủ điều kiện

84 Nguyễn Thị Khâm 1994 ***973068 Đủ điều kiện

85 Nguyễn Thị Lê 1995 ***750367 Đủ điều kiện

86 Nguyễn Thị Lệ 1997 ***650505 Đủ điều kiện

87 Nguyễn Thị Linh Phương 1996 ***368938 Đủ điều kiện

88 Nguyễn Thị Loan 1998 ***282927 Đủ điều kiện

89 Nguyễn Thị Minh Phương 1995 ***222852 Đủ điều kiện

90 Nguyễn Thị Mỹ 1995 ***195001954 Đủ điều kiện

91 Nguyễn Thị Phương 1988 ***782501 Đủ điều kiện

92 Nguyễn Thị Quỳnh 1993 ***131143 Đủ điều kiện

93 Nguyễn Thị Tâm 1992 ***999464 Đủ điều kiện

94 Nguyễn Thị Tâm 1997 ***197003763 Đủ điều kiện

95 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1995 ***617814 Đủ điều kiện

96 Nguyễn Thị Thanh Trà 1994 ***155014 Đủ điều kiện

97 Nguyễn Thị Thảo 1988 ***188000645 Đủ điều kiện

98 Nguyễn Thị Thảo 1997 ***632347 Đủ điều kiện

99 Nguyễn Thị Thảo 1995 ***745595 Đủ điều kiện

100 Nguyễn Thị Thu Hương 1990 ***190006092 Đủ điều kiện

101 Nguyễn Thị Thương 1998 ***345593 Đủ điều kiện

102 Nguyễn Thị Thùy 1990 ***190009610 Đủ điều kiện

103 Nguyễn Thị Tín 1994 ***973040 Đủ điều kiện

104 Nguyễn Thị Trang 1998 ***808079 Đủ điều kiện

105 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1998 ***123498 Đủ điều kiện

106 Nguyễn Thị Uyên 1988 ***753096 Đủ điều kiện

107 Nguyễn Thị Vân 1997 ***453187 Đủ điều kiện

108 Nguyễn Thị Vân 1989 ***189004258 Đủ điều kiện

109 Nguyễn Thị Vân Anh 1998 ***344048 Đủ điều kiện

110 Nguyễn Thị Vân Anh 1998 ***706262 Đủ điều kiện

111 Nguyễn Thị Vĩnh 1993 ***255868 Đủ điều kiện

112 Nguyễn Thị Xen 1990 ***407331 Đủ điều kiện

113 Nông Thị Hiển 1998 ***957055 Đủ điều kiện

114 Phạm Thị Hoài 1992 ***765996 Đủ điều kiện

115 Phạm Thị Hồng 1998 ***198002916 Đủ điều kiện

116 Phạm Thị Huyền 1992 ***192001957 Đủ điều kiện

117 Phạm Thị Mai Phương 1991 ***736145 Đủ điều kiện

118 Phạm Thị Mai Sương 1997 ***514197 Đủ điều kiện

119 Phạm Thị Phương 1997 ***156745 Đủ điều kiện

120 Phạm Thị Quỳnh 1996 ***215460 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

121 Phạm Thị Thu 1990 ***304176 Đủ điều kiện

122 Phạm Thị Thúy 1998 ***655721 Đủ điều kiện

123 Phạm thị Thùy Chinh 1998 ***198003177 Đủ điều kiện

124 Phạm Thị Thúy Hường 1997 ***590170 Đủ điều kiện

125 Phạm Thị Thùy Trang 1997 ***008724 Đủ điều kiện

126 Phạm Thị Vân 1995 ***593273 Đủ điều kiện

127 Phạm Thị Việt Trinh 1996 ***441252 Đủ điều kiện

128 Phan Thị Hòa 1993 ***378494 Đủ điều kiện

129 Phan Thị Thơm 1992 ***222371 Đủ điều kiện

130 Phan Thị Trang 1998 ***299663 Đủ điều kiện

131 Phan Thị Xuyên 1997 ***150649 Đủ điều kiện

132 Phượng Thị Lanh 1992 ***935981 Đủ điều kiện

133 Quan Thị Hà 1996 ***006970 Đủ điều kiện

134 Quan Thị Liểu 1995 ***965259 Đủ điều kiện

135 Quan Thị Tuyến 1994 ***965407 Đủ điều kiện

136 Tạ Thị Mỹ Hạnh 1996 ***341871 Đủ điều kiện

137 Thái Thị Hương 1995 ***547324 Đủ điều kiện

138 Thái Thị Mến 1994 ***162052 Đủ điều kiện

139 Trần Phương Diệu Linh 1996 ***306221 Đủ điều kiện

140 Trần Thị Ánh Sang 1998 ***230455 Đủ điều kiện

141 Trần Thị Dung 1993 ***290641 Đủ điều kiện

142 Trần Thị Hà 1998 ***749542 Đủ điều kiện

143 Trần Thị Hoa 1997 ***639373 Đủ điều kiện

144 Trần Thị Hòe 1988 ***406832 Đủ điều kiện

145 Trần Thị Hồng 1995 ***321081 Đủ điều kiện

146 Trần Thị Kiều 1995 ***756612 Đủ điều kiện

147 Trần Thị Liễu 1991 ***852028 Đủ điều kiện

148 Trần Thị Như 1996 ***195980 Đủ điều kiện

149 Trần Thị Quý 1996 ***227561 Đủ điều kiện

150 Trần Thị Thảo 1995 ***174541 Đủ điều kiện

151 Trần Thị Thúy Hằng 1995 ***690062 Đủ điều kiện

152 Trần Thị Yến 1988 ***188005190 Đủ điều kiện

153 Triệu Phương Hoa 1996 ***487785 Đủ điều kiện

154 Triệu Thị Ngân 1998 ***249176 Đủ điều kiện

155 Trịnh Thị Nhật Lệ 1994 ***669893 Đủ điều kiện

156 Trương Thị Chung 1996 ***223038 Đủ điều kiện

157 Trương Thị Hậu 1996 ***223796 Đủ điều kiện

158 Trương Thị Nga 1994 ***240982 Đủ điều kiện

159 Trương Thị Thẩm 1997 ***372961 Đủ điều kiện

160 Võ Thị Hạnh 1994 ***328032 Đủ điều kiện

161 Võ Thị Hợi 1994 ***452684 Đủ điều kiện

162 Võ Thị Mai Tâm 1994 ***979496 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

163 Vũ Thị Định 1989 ***970177 Đủ điều kiện

164 Vũ Thị Hiền 1991 ***309022 Đủ điều kiện

165 Vũ Thị Nga 1993 ***193000549 Đủ điều kiện

166 Vũ Thị Nghĩa 1998 ***198003522 Đủ điều kiện

167 Vũ Thị Nhung 1993 ***291104 Đủ điều kiện

168 Vũ Thị Phương 1992 ***192002848 Đủ điều kiện

169 Vũ Thị Phương 1997 ***241978 Đủ điều kiện

170 Vũ Thị Thanh Thơm 1995 ***905121 Đủ điều kiện

171 Vũ Thị Thủy 1996 ***021094 Đủ điều kiện

172 Vũ Thị Tư 1992 ***613823 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hà Thị Bình 1991 ***191001688 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

2 Hà Thị Ly 1993 ***832610 Bản cam kết thiếu chữ ký người thân

3 Hoàng Thị Xuân 1998 ***660355 Thiếu giấy khám sức khỏe

4 Khổng Thị Nguyệt 1993 *** Thiếu bản sao CMND

5 Lê Thị Anh 1998 ***824311
Sơ yếu lý lịch thiếu ảnh có đóng dấu 

giáp lai của địa phương

6 Lê Thị Mai 1993 ***038548

Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp cấp 

3; bản cam kết thiếu chữ ký người 

thân

7 Lê Thị Ngọc 1992 ***680631
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, 

giang mai, HIV

8 Lường Thị Phính 1990 ***442307 Thiếu bản sao sổ hộ khẩu

9 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1998 ***854083

Bổ sung kết quả kiểm tra mắt không 

kính; bổ sung 3 xét nghiệm HIV, viêm 

gan B và giang mai

10 Nguyễn Thị Hà 1993 ***549925
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, 

giang mai, HIV

11 Nguyễn Thị Hằng 1998 ***532228
Sơ yếu lý lịch, Đơn tự nguyện thiếu 

dấu xác nhận của địa phương

12 Nguyễn Thị Hiên 1989 ***189003684 Thiếu bản cam kết

13 Nguyễn Thị Hoa 1992 ***192000399 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

14 Nguyễn Thị Hoa 1996 ***613283 Thiếu giấy khám sức khỏe

15 Nguyễn Thị Minh Diệu 1995 ***412857 Thiếu giấy khám sức khỏe

16 Nguyễn Thị Nga 1989 ***709381 Thiếu bản cam kết

17 Nguyễn Thị Ngân 1998 ***830635

Bản cam kết thiếu chữ ký người thân, 

thiếu kết quả kiểm tra thị lực khi 

không đeo kính trong giấy khám sức 

khỏe

18 Nguyễn Thị Như Ái 1995 ***409751 Thiếu giấy khám sức khỏe

19 Nguyễn Thị Quyên 1992 ***082369 Thiếu giấy khám sức khỏe

20 Nguyễn Thị Thu Hoàng 1996 ***308634
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT, 

Sổ hộ khẩu, CMND

21 Nguyễn Thị Thu Hường 1989 ***417361 Thiếu giấy khám sức khỏe bản gốc

22 Phạm Huyền Trang 1993 ***193003412 Thiếu xét nghiệm giang mai

23 Phạm Thị Hương 1989 ***189001374 Thiếu xét nghiệm giang mai

24 Phạm Thị Huyền 1993 ***193001306 Thiếu xét nghiệm giang mai

25 Phạm Thị Kiều Chi 1994 ***330788 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

26 Phạm Thu Hiền 1991 ***191000520 Thiếu giấy khám sức khỏe

27 Phan Thị Tâm 1990 ***408606 Thiếu giấy khám sức khỏe

28 Tạ Thị Mỹ Linh 1998 ***247318 Thiếu giấy khám sức khỏe

29 Trần Kim Thoa 1991 ***020960 Thiếu bản cam kết

30 Trần Thị Vân 1994 ***194001954
Thiếu xét nghiệm giang mai; thiếu bản 

sao bằng tốt nghiệp THPT  và CMND

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đặng Thị Xuân Nhã 1990 ***565843 Không đủ điều kiện về thị lực

2 Đào Thị Khánh Ly 1999 Không đủ điều kiện về tuổi

3 Đậu Thị Tư 1998 ***750546 Không đủ điều kiện về sức khỏe

4 Đinh Thị Thanh 1998 ***403142 Hồ sơ không đủ điều kiện

5 Đỗ Thị Thắm 1991 ***172422 Hồ sơ không đủ điều kiện

6 Dương Thị Cẩm Chi 1996 ***773681 Không đủ điều kiện về thị lực

7 Hà Thị Hương 1997 ***922777 Không đủ điều kiện về thị lực

8 Hoàng Ngọc Anh 1997 ***150146 Không đủ điều kiện về thị lực

9 Hoàng Thị Thân 1998 ***204941 Không đủ điều kiện về thị lực

10 Lê Thị Bài 1996 ***247837 Không đủ điều kiện về thị lực

11 Lê Thị Duyên 1992 ***460913 Không đủ điều kiện về thị lực

12 Nguyễn Thị Hợi 1995 ***375854 Không đủ điều kiện về thị lực

13 Nguyễn Thị Hương 1993 ***196775 Hồ sơ không đủ điều kiện

14 Nguyễn Thị Kiều 1988 ***381638 Không đủ điều kiện về thị lực

15 Nguyễn Thị Minh 1990 ***029295 Hồ sơ không đủ điều kiện

16 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1990 ***987028 Không đủ điều kiện về thị lực

17 Nguyễn Thị Nguyệt 1992 ***202797 Không đủ điều kiện về thị lực

18 Nguyễn Thùy Dung 1999 ***365499 Không đủ điều kiện về tuổi

19 Phạm Thị Hương Hương 1996 ***621262 Không đủ điều kiện về thị lực

20 Phạm Thị Quỳnh Như 2000 ***300011463 Không đủ điều kiện về tuổi

21 Trần Thị Kim Phương 1994 ***288986 Không đủ điều kiện về thị lực

22 Trần Thị Mến 1998 ***836689 Không đủ điều kiện về thị lực

23 Vũ Thị Ngoan 1990 ***190002236 Không đủ điều kiện về thị lực


